
Thông tin giao dịch 31/12/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 28,100

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 34,000

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 16,400

SL cổ phiếu LH 216,294,961

KLGD BQ 20 phiên (CP) 150,645

% sở hữu nước ngoài 0.5%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 6,078

P/E 33.8

EPS 831

CTCP Cảng Sài Gòn (UPCOM: SGP)
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Lịch sử giá

SGP VNINDEX

DT thuần

2024

1,106
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 164| 17.3%

Tỷ suất lãi EBIT

2024

21.5%

+/- YoY: ▼ 17.5%

DT thuần

Q4/24

292
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 47.0| 19.1%

YoY: ▲ 23.0| 8.4%

LN sau thuế

Q4/24

44.6
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 38.1| 581%

YoY: ▼24.3| -35.2%

LN sau thuế

2024

172
tỷ VNĐ

YoY: ▼126| -42.2%

ROE

2024

6.3%

+/- YoY: ▼ 4.4%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Cảng Sài Gòn (UPCOM: SGP)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Cảng Sài Gòn (UPCOM: SGP)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 5,346 5,379 5,489 5,461 5,720

Tài sản ngắn hạn 1,158 1,158 1,333 1,385 1,641

Tiền và tương đương tiền 374 332 398 450 510

Đầu tư tài chính ngắn hạn 269 261 302 324 350

Phải thu ngắn hạn 318 365 436 422 598

Hàng tồn kho 13.7 14.2 15.9 13.3 12.0

Tài sản ngắn hạn khác 184 185 182 176 171

Tài sản dài hạn 4,187 4,221 4,156 4,076 4,079

Phải thu dài hạn 906 930 863 848 756

Tài sản cố định 1,547 1,525 1,502 1,479 1,719

Bất động sản đầu tư 176 175 174 172 171

Tài sản dở dang 400 418 402 352 113

Đầu tư tài chính dài hạn 1,132 1,155 1,198 1,209 1,306

Tài sản dài hạn khác 27.0 19.0 17.7 16.4 14.2

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 2,504 2,615 2,670 2,677 2,829

Nợ ngắn hạn 397 510 584 583 768

Vay và nợ thuê ngắn hạn 28.0 28.0 28.3 28.3 28.4

Phải trả người bán ngắn hạn 84.4 90.4 71.0 60.6 64.9

Nợ dài hạn 2,107 2,104 2,087 2,094 2,062

Vay và nợ thuê dài hạn 70.0 70.0 56.6 56.6 42.5

Nguồn vốn chủ sở hữu 2,841 2,764 2,819 2,784 2,891

Vốn chủ sở hữu 2,841 2,764 2,819 2,784 2,891

Vốn điều lệ 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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